
               UBND TỈNH SƠN LA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 169/QĐ-TCĐKTCN              Sơn La, ngày 19 tháng 6 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân 

năm học 2022 - 2023 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SƠN LA 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 10/11/2020 của Tỉnh ủy Sơn La về 

kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân; 

Công văn số 2574-CV/TU ngày 28/10/2022 của Tỉnh ủy Sơn La về việc kiểm 

điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ - UBND ngày 26/5/2021 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức, lao động hợp động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Biên bản số 417/BB-TCĐKTCN ngày 19/6/2023 của Ban Giám 

hiệu trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La về việc họp xét phân loại mức 

độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, khoa trực thuộc và viên chức năm học 

2022 - 2023; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của 08 tập thể và 65 cá nhân 

viên chức của trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La năm học 2022 - 

2023 như sau:  

1.  Đối với tập thể:  

- 07 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

- 01 tập thể hoàn thành nhiệm vụ. 

2.  Đối với cá nhân: 

- 05 viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

- 53 viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

- 04 viên chức hoàn thành nhiệm vụ 



- 03 viên chức không hoàn thành nhiệm vụ. 

 (có danh sách tập thể và cá nhân kèm theo) 

Điều 2. Trưởng phòng, khoa trực thuộc có trách nhiệm thông báo kết quả 

xếp loại tập thể, cá nhân tới viên chức, người lao động thuộc khoa, phòng mình. 

Điều 3: Trưởng phòng, khoa trực thuộc trường và các tập thể, cá nhân có 

tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Đ/c Phó hiệu trưởng; 

- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 

CỦA CÁC PHÒNG, KHOA TRỰC THUỘC NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-TCĐKTCN ngày 19 tháng 6 năm 2023 của 

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La) 

 
 

ST

T 
Phòng, khoa 

Mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 

1 Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3 Phòng Đào tạo Hoàn thành nhiệm vụ  

4 
Phòng Khảo thí - ĐBCL và Công tác 

học sinh, sinh viên 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

5 
Khoa Công nghệ thông tin - Khoa học 

cơ bản và Dân tộc nội trú 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

 

6 Khoa Cơ khí động lực và  Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

7 Khoa Điện - Điện tử Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

8 Khoa Cơ khí hàn - Xây dựng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH VIÊN CHỨC HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 

 NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-TCĐKTCN ngày 19 tháng 6 năm 2023 của 

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1 2 3 4 

1 Lã Thiện Hào 
Phó trưởng khoa Cơ khí động lực và  

Vận hành ô tô - Máy thi công 

 

2 Bùi Thị Thương Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị  

3 Nguyễn Thị Nhung Phòng Tổ chức - Hành chính – Quản trị  

4 Đỗ Văn Thanh 
Giáo viên khoa Cơ khí động lực và  

Vận hành ô tô - Máy thi công 

 

5 Hoàng Ngọc Huy 
Giảng viên Cơ khí động lực và  

Vận hành ô tô - Máy thi công 

 

(danh sách gồm 05 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH VIÊN CHỨC HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ 

 NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-TCĐKTCN ngày 19 tháng 6 năm 2023 của 

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1 2 3 4 

1 Hoàng Điệp Hiền 
Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - 

Quản trị 
 

2 Đoàn Thị Duyên 
Giáo viên, phòng Tổ chức - Hành chính – 

Quản trị 
 

3 Lê Khánh Ly 
Điều dưỡng viên, phòng Tổ chức - Hành 

chính - Quản trị 
 

4 Lừ Văn Thức 
Kỹ thuật viên, phòng Tổ chức - Hành chính 

- Quản trị 
 

5 
Tòng Văn Quân Giảng viên, phòng Tổ chức - Hành chính – 

Quản trị 
 

6 Nguyễn Hồng Quân Phó trưởng phòng Đào tạo  

7 Nguyễn Thùy Dung Giảng viên, phòng Đào tạo  

8 Khuất Huy Hiếu Giảng viên, phòng Đào tạo  

9 Khúc Ngọc Phúc Giáo viên, phòng Đào tạo  

10 Cầm Thị Tú Giảng viên, phòng Đào tạo  

11 Nguyễn Văn Trình Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch  

12 Nguyễn Thị Thu Hà 
Phụ trách kế toán, phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

 

13 Phạm Thị Thoa Kế toán viên, phòng Tài chính - Kế hoạch  

14 Nguyễn Thị Hà Ly Giảng viên, phòng Tài chính - Kế hoạch  

15 Ngô Thị Kim Ánh Thủ quỹ, phòng Tài chính - Kế hoạch  

16 Nguyễn Văn Hữu 
Trưởng phòng, phòng Khảo thí - Đảm 

bảo chất lượng và công tác HSSV 

 

17 Nông Thị Tới 
Phó trưởng phòng, phòng Khảo thí - Đảm 

bảo chất lượng và công tác HSSV 

 

18 Cao Thị Thuận 
Giảng viên, phòng Khảo thí – Đảm bảo 

chất lượng và công tác HSSV 

 



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1 2 3 4 

19 Trần Thị Thanh 
Kỹ thuật viên, phòng Khảo thí – Đảm bảo 

chất lượng và công tác HSSV 

 

20 Bùi Văn Đồng 
Giáo viên, phòng Khảo thí – Đảm bảo 

chất lượng và công tác HSSV 

 

21 Lê Thị Nga 
Giảng viên, phòng Khảo thí – Đảm bảo 

chất lượng và công tác HSSV 

 

22 Nguyễn Thị Anh Nga 
Trưởng khoa Công nghệ thông tin  Khoa 

học cơ bản và DTNT 

 

23 
Nguyễn Thị Mai 

Hương 

Giảng viên, khoa Công nghệ thông tin  

Khoa học cơ bản và DTNT 

 

24 Lù Thị Mai Thanh 
Giảng viên, khoa Công nghệ thông tin  

Khoa học cơ bản và DTNT 

 

25 Nguyễn Thị Hạnh  
Giảng viên, khoa Công nghệ thông tin  

Khoa học cơ bản và DTNT 

 

26 Lò Quý Dương 
Giảng viên, khoa Công nghệ thông tin  

Khoa học cơ bản và DTNT 

 

27 Nguyễn Thị Duyến 
Giảng viên, khoa Công nghệ thông tin  

Khoa học cơ bản và DTNT 

 

28 Phạm Thị Ninh 
Giảng viên, khoa Công nghệ thông tin  

Khoa học cơ bản và DTNT 

 

29 Tạ Ngọc Quang 
Giảng viên, khoa Công nghệ thông tin  

Khoa học cơ bản và DTNT 

 

30 Nguyễn Thị Huệ 
Giảng viên, khoa Công nghệ thông tin  

Khoa học cơ bản và DTNT 

 

31 Nguyễn Ngọc Sơn 
Trưởng khoa Cơ khí động lực và Vận 

hành ô tô - Máy thi công 

 

32 Lý Trung Thành 
Phó trưởng khoa Cơ khí động lực và Vận 

hành ô tô - Máy thi công 

 

33 Phạm Tiến Hùng 
Giảng viên, khoa Cơ khí động lực và Vận 

hành ô tô - Máy thi công 

 

34 Lê Phú Thắng 
Giáo viên, khoa Cơ khí động lực và Vận 

hành ô tô - Máy thi công 

 

35 Nguyễn Quang Minh 
Giảng viên, khoa Cơ khí động lực và Vận 

hành ô tô - Máy thi công 

 



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1 2 3 4 

36 Vũ Mạnh Hùng 
Giảng viên, khoa Cơ khí động lực và Vận 

hành ô tô - Máy thi công 

 

37 Bùi Văn Sơn 
Giảng viên, khoa Cơ khí động lực và Vận 

hành ô tô - Máy thi công 
 

38 Bùi Văn Quyền 
Giáo viên, khoa Cơ khí động lực và Vận 

hành ô tô - Máy thi công 

 

39 Vũ Khắc Khôi Trưởng khoa, khoa Điện - Điện tử  

40 Trần Văn Tú Giảng viên, khoa Điện - Điện tử  

41 Lưu Trường Thủy Giảng viên, khoa Điện - Điện tử  

42 Nguyễn Thanh Hải Giảng viên, khoa Điện - Điện tử  

43 Đinh Thị Mơ Giảng viên, khoa Điện - Điện tử  

44 Vũ Huy Thức  Giảng viên, khoa Điện - Điện tử  

45 Phạm Ngọc Vũ Giảng viên, khoa Điện - Điện tử  

46 Lương Văn Khiêm Giảng viên, khoa Điện - Điện tử  

47 Phạm Trường Giang Giảng viên, khoa Điện - Điện tử  

48 Triệu Xuân Tú Trưởng khoa, khoa Cơ khí hàn - Xây dựng  

49 Lê Văn Bắc Giảng viên, khoa Cơ khí hàn - XD  

50 Phạm Phong Vũ Giảng viên, khoa Cơ khí hàn - XD  

51 Đỗ Văn Dương Giảng viên, khoa Cơ khí hàn - Xây dựng  

52 Trình Văn Xuân Giảng viên, khoa Cơ khí hàn - Xây dựng  

53 Lò Văn Thỏa Giảng viên, khoa Cơ khí hàn - Xây dựng  

(danh sách gồm 53 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH VIÊN CHỨC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 

 NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-TCĐKTCN ngày 19 tháng 6 năm 2023 của 

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La) 
 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1 2 3 4 

1 Bùi Xuân Tiến Trưởng phòng Đào tạo  

2 Đào Thị Hạnh  Kế toán viên, phòng Tài chính - Kế hoạch  

3 Phạm Văn Tranh Giảng viên khoa Điện – Điện tử  

4 Nguyễn Văn Thống 
Giáo viên, khoa Cơ khí động lực và Vận 

hành ô tô - Máy thi công 

 

(danh sách gồm 04 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH VIÊN CHỨC KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 

 NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-TCĐKTCN ngày 19 tháng 6 năm 2023 của              

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La) 

 
 

STT Họ và tên Đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1 2 3 4 

1 Trần Ngọc Kim 
Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - 

Quản trị 

 

2 Hoàng Đình Văn 
Giáo viên, khoa Cơ khí động lực và Vận 

hành ô tô - Máy thi công 

 

3 Phạm Công Tuấn Giáo viên, phòng Đào tạo  

(danh sách gồm 03 người) 
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